
Tên doanh nghiệp :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ  :

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện thoại :

-----------------------

Cơ quan chủ quản :

Tp.Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2007

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2007 VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2008

Kính gởi: - Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công -

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận/huyện ………..

Đơn vị: Người

	STT
	Nội dung
	Lao động
	Phân loại theo trình độ

	
	
	Tổng số LĐ
	Nữ
	Trong đó LĐ có HK tỉnh, TP khác
	Đại học trở lên
	Cao đẳng - Trung cấp
	Công nhân kỹ thuật có bằng
	Công nhân kỹ thuật không có bằng
	Sơ cấp nghiệp vụ
	Lao động phổ thông

	1
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	6
	ô�
	8
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	10
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	I
	Tổng số lao động có mặt vào 01/01/2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Số lao động tăng, giảm:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Số lao động tăng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Số lao động giảm 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Nghỉ hưu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Thôi việc, mất việc làm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Sa thải do kỷ luật lao động
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	Lý do khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Số lao động có mặt vào 30/12/2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lao động có giao kết HĐLĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó hình thức hợp đồng lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Không xác định thời hạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xác định thời hạn từ 12 - 36 tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thời hạn dưới 12 tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Dự kiến tuyển lao động năm 2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1    
	Tổng số lao động dự kiến tuyển
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phân theo hợp đồng lao động
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Không xác định thời hạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Xác định thời hạn từ 12 - 36 tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Thời hạn dưới 12 tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hình thức tuyển
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Tự tuyển
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Thông qua tổ chức giới thiệu việc làm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ngành nghề dự kiến tuyển (ghi rõ tên các nghề doanh nghiệp cần tuyển)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(ký, ghi rõ họ tên)
	Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: - Từ cột 6 đến cột 12:  Chỉ ghi cho phần dự kiến tuyển mới lao động theo trình độ nghề nghiệp.

- Cột 6+7+8+9+10+11+12 phải bằng cột 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ về tuyển dụng lao động)
Biều 2








